


1 Máy Monitơr OMINI  Cái 1 50,000                                50,000               

2 Máy Monitơr OMINI  Cái 1 50,000                                50,000               

3 Máy bão hòa Oxy  Cái 1 50,000                                50,000               

4 Máy súc rửa dạ dày kín  Cái 1 50,000                                50,000               

5 Máy điều hòa MitsuBishi Electric  Cái 1 200,000                              200,000             

6 Máy soi cổ tử cung  Cái 1 50,000                                50,000               

7 Dao mổ  điện 300W HF  Cái 1 10,000                                10,000               

8 Máy sấy khô Air Blast Dry Box  Cái 1 200,000                              200,000             

9
Tủ Inox đựng thuốc Đông y 50 

hộc
 Cái 1 100,000                              100,000             

10
Máy phân tích huyết học 20 thông 

số
 Cái 1 200,000                              200,000             

11
Máy phân tích nước tiểu 11 thông 

số
 Cái 1 200,000                              200,000             

12
Máy xét nghiệm nước tiểu 11 

thông số
 Cái 1 200,000                              200,000             

13
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 

động
 Cái 1 200,000                              200,000             

18 Nồi hấp áp lực AU3300  Cái 1 200,000                              200,000             

14 Tủ đựng thuốc đông y  Cái 1 100,000                              100,000             

15
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc 

(mỗi tủ 50 ô)
 Cái 2 100,000                              200,000             

16 Tủ đựng thuốc đông y  Cái 1 40,000                                40,000               

17
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc 

(mỗi tủ 50 ô)
 Cái 1 100,000                              100,000             

23 Tủ đựng thuốc đông y  Cái 1 200,000                              200,000             

22 Giá, kệ đựng dược liệu  Cái 4 40,000                                160,000             

24 Giá, kệ đựng dược liệu  Cái 1 100,000                              100,000             

PHỤ LỤC:  DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2022 

Đơn giá Thành tiềnSTT DANH MỤC TÀI SẢN  ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG



Đơn giá Thành tiềnSTT DANH MỤC TÀI SẢN  ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG

19 Máy hút điện  Cái 1 100,000                              100,000             

20 Kính hiển vi  Cái 1 50,000                                50,000               

21 Tủ lạnh (tủ vắc xin)  Cái 1 300,000                              300,000             

25 Máy vi tính EEAEB84CB  Cái 2 30,000                                60,000               

26 Máy vi tính LENOVO  Cái 1 30,000                                30,000               

27 Máy vi tính CMSX-Media  Cái 1                                  30,000 30,000               

28 Máy tính(dân số)  Cái 1 30,000                                30,000               

29 Máy vi tính ARCHTEX  Cái 2 30,000                                60,000               

30 Máy vi tính  Cái 2 30,000                                60,000               

31 Máy vi tính  Cái 1 30,000                                30,000               

3,410,000 Tổng Cộng: 31 khoản



          SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LĂK               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                               Huyện Lăk, ngày      tháng      năm 2023 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN THANH LÝ 

 

1. Tên đơn vị/cá nhân đăng ký mua: .......................................................................... 

.....................................................................................................................................  

2. Địa chỉ: ................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. CMND số: ..........................; Ngày cấp: ........................; Nơi cấp:.........................      

4. Danh mục tài sản đăng ký mua:   

STT Danh mục tài sản 
ĐV

T 

Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 

Ghi 

chú 

1 Máy Monitơr OMINI Cái 1 2009  

2 Máy Monitơr OMINI Cái 1 2009  

3 Máy bão hòa Oxy Cái 1 2004  

4 Máy súc rửa dạ dày kín Cái 1 2014  

5 Máy điều hòa MitsuBishi Electric Cái 1 26/10/2016  

6 Máy soi cổ tử cung Bộ 1 22/12/2011  

7 Dao mổ  điện 300W HF Cái 1 22/12/2010  

8 Máy sấy khô Air Blast Dry Box Cái 1 2010  

9 Tủ Inox đựng thuốc Đông y 50 hộc Cái 1 22/12/2012  

10 Máy phân tích huyết học 20 thông số Cái 1 2010  

11 Máy phân tích nước tiểu 11 thông số Bộ 1 2011  

12 Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số Bộ 1 2007  

13 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 1 2004  

14 Nồi hấp áp lực AU3300 Cái 1 2013  

15 Tủ đựng thuốc đông y Cái 1 2013  

16 
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi tủ 50 

ô) Bộ 2 2013  

17 Máy vi tính Bộ 2 2015  

18 Giá, kệ đựng dược liệu Cái 4 2013  

19 Máy vi tính  Cái 1 2010  

20 Máy vi tính EEAEB84CB Cái 2 2009  

21 Tủ đựng thuốc đông y Cái 1 2013  



22 Giá, kệ đựng dược liệu Cái 1 2013  

23 Tủ đựng thuốc đông y Cái 1 2014  

24 
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi tủ 50 

ô) Bộ 1 2013  

25 Máy hút điện Bộ 1 2009  

26 Kính hiển vi Cái 1 2009  

27 Tủ lạnh (tủ vắc xin) Cái 1 2003  

28 Máy vi tính LENOVO  Cái 1 2009  

29 Máy vi tính CMSX-Media Cái 1 2010  

30 Máy tính(dân số) Bộ 1 2014  

31 Máy vi tính ARCHTEX Cái 2 2009  

 Tổng Cộng: 31 khoản     

 

Số tiền: ........................................................................................................................ 

Bằng chữ: .................................................................................................................... 

        Người đăng ký mua tài sản 

              (Ký, ghi rõ họ tên) 


